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TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM 
KHOA CNHH&TP 
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG 

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017
 Môn: AN TOÀN – SỨC KHỎE – MÔI TRƯỜNG 

Mã môn học: HSE125610 
Đề số/Mã đề: 1  Đề thi có 8 trang. 

Thời gian: 45 phút. 
Được phép sử dụng tài liệu. 

Chữ ký giám thị 1 Chữ ký giám thị 2 

CB chấm thi thứ nhất CB chấm thi thứ hai 
Số câu đúng: 
 
 

Số câu đúng: 

Điểm và chữ ký Điểm và chữ ký 
Họ và tên: .................................................................  

Mã số SV: .................................................................  
Số TT: ...................... Phòng thi: .............................. 
  

 
 

 

  
 

PHIẾU TRẢ LỜI CÂU HỎI ĐỀ 01 
Phần trắc nghiệm 
 Hướng dẫn:  gạch chéo (X) vào câu trả lời đúng. Nếu bỏ: khoanh tròn  X,  chọn lại: bôi đen  X 
 

STT 
Câu hỏi 

Đáp án STT 
Câu hỏi 

Đáp án 
a b c d a b c d 

1.  X   16. X    
2.   X  17.  X   
3.  X   18.  X   
4.    X 19.    X 
5.    X 20.    X 
6.  X   21.  X   
7.   X  22.   X  
8.    X 23.    X 
9.  X   24. X    
10.  X   25.    X 
11.   X  26. X    
12. X    27.  X   
13.   X  28. X    
14.  X   29.  X   
15.  X   30. X    

 
Phần tự luận (câu 31, 32) 
Câu 31  
Xác định tai nạn trong các tình huống sau có là tai nạn lao động hay không? 
Nếu là tai nạn lao động ghi chữ: Có. Nếu không ghi chữ: Không (5 điểm – 1điểm/tình huống) 
Giải thích tại sao? (5 điểm – 1điểm/tình huống) 
 
Tình huống 1:  
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Anh A đang làm việc tại một công ty cơ khí, thời giờ làm việc của công ty là 8h từ 8h sáng đến 5h30 
chiều, có bao gồm thời gian nghỉ trưa. Tuy nhiên, do hôm đó con trai bị bạn cùng lớp đánh nên anh có 
xin quản lý ra ngoài 1 tiếng để đến gặp cô chủ nhiệm. Do vừa đi vừa nghĩ ngợi nên anh bị tai nạn.  
Tình huống 2:  
Anh B có thời gian làm việc 8 tiếng mỗi ngày tại công ty từ 8h sáng đến 16h. Tuy nhiên, trưa ngày 
16/12/2016, lúc 11h30, sau khi kết thúc giờ làm buổi sáng, anh được trưởng phòng yêu cầu sang công 
ty đối tác để thảo luận lại các điều khoản hợp đồng với đối tác. Anh A cần có mặt tại công ty đối tác 
trước 13h cùng ngày. Trên đường đi, anh bị tai nạn giao thông và bị thương nhẹ. 
Tình huống 3: 
Trong lúc đi vệ sinh tại công ty, vô tình công nhân C bị trượt chân và chấn thương. 
Tình huống 4:  
Ngày 15/12/2016, đã xảy ra ngộ độc thực phẩm tại công ty D. Ngay sau bữa cơm trưa ở nhà ăn công ty, 
hơn 200 công nhân có dấu hiệu như đau bụng, nôn ói và được đưa đi cấp cứu.  
Tình huống 5: 
Trong giờ nghỉ trưa, nữ công nhân E tranh thủ về nhà cho con bú. Khi vừa dắt xe ra khỏi công ty, xe 
chị bị bể bánh khiến chị ngã xuống đường và bị trầy tay.  
 
Câu 32 (10 điểm) 
Xác định 5 mối nguy đang tồn tại tại khu phòng học của tòa nhà trung tâm – ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật 
TP.HCM (A2, A3, A4, A5) (mối nguy phải được mô tả rõ ràng) 
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PHIẾU TRẢ LỜI CÂU HỎI ĐỀ 02 
Phần trắc nghiệm 
 Hướng dẫn:  gạch chéo (X) vào câu trả lời đúng. Nếu bỏ: khoanh tròn  X,  chọn lại: bôi đen  X 
 

STT 
Câu hỏi 

Đáp án STT 
Câu hỏi 

Đáp án 
a b c d a b c d 

1.    X 16. X    
2.   X  17.    X 
3.  X   18.  X   
4.  X   19.  X   
5.    X 20.  X   
6.    X 21. X    
7.  X   22.    X 
8. X    23.   X  
9.    X 24.  X   
10.   X  25. X    
11.  X   26.  X   
12.   X  27.  X   
13.  X   28.    X 
14.   X  29.  X   
15. X    30. X    

 
Phần tự luận (20 điểm)  
Câu 31  
Xác định tai nạn trong các tình huống sau có là tai nạn lao động hay không?  
Nếu là tai nạn lao động ghi chữ: Có. Nếu không ghi chữ: Không (5 điểm – 1điểm/tình huống) 
Giải thích tại sao? (5 điểm – 1điểm/tình huống) 
 
Tình huống 1:  
Anh A đang làm việc tại một công ty cơ khí, thời giờ làm việc của công ty là 8h từ 8h sáng đến 5h30 
chiều, có bao gồm thời gian nghỉ trưa. Tuy nhiên, do hôm đó con trai bị bạn cùng lớp đánh nên anh có 
xin quản lý ra ngoài 1 tiếng để đến gặp cô chủ nhiệm. Do vừa đi vừa nghĩ ngợi nên anh bị tai nạn.  
Tình huống 2:  
Anh B có thời gian làm việc 8 tiếng mỗi ngày tại công ty từ 8h sáng đến 16h. Tuy nhiên, trưa ngày 
16/12/2016, lúc 11h30, sau khi kết thúc giờ làm buổi sáng, anh được trưởng phòng yêu cầu sang công 
ty đối tác để thảo luận lại các điều khoản hợp đồng với đối tác. Anh A cần có mặt tại công ty đối tác 
trước 13h cùng ngày. Trên đường đi, anh bị tai nạn giao thông và bị thương nhẹ. 
Tình huống 3: 
Trong lúc đi vệ sinh tại công ty, vô tình công nhân C bị trượt chân và chấn thương. 
Tình huống 4:  
Ngày 15/12/2016, đã xảy ra ngộ độc thực phẩm tại công ty D. Ngay sau bữa cơm trưa ở nhà ăn công ty, 
hơn 200 công nhân có dấu hiệu như đau bụng, nôn ói và được đưa đi cấp cứu.  
Tình huống 5: 
Trong giờ nghỉ trưa, nữ công nhân E tranh thủ về nhà cho con bú. Khi vừa dắt xe ra khỏi công ty, xe 
chị bị bể bánh khiến chị ngã xuống đường và bị trầy tay.  
 
Câu 32 (10 điểm) 
Xác định 5 mối nguy đang tồn tại tại khu phòng học của tòa nhà trung tâm – ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật 
TP.HCM (A2, A3, A4, A5) (mối nguy phải được mô tả rõ ràng) 
 
 


